ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ  
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ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
WRITING 2
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	

	· Tiếng Việt: Viết đoạn văn và bài luận 2
	

	· Tiếng Anh: Writing 2
	

	· Mã số môn học: QTE221
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ bản

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức chuyên ngành

 FORMCHECKBOX 
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ sở ngành

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức khác

 FORMCHECKBOX 
 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ: 01 (30 tiết)
	

	· Lý thuyết: 20 tiết
	

	· Thực hành: 10 tiết
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Writing 1
	

	· Môn học song hành:
	


2. Mô tả môn học

Khóa học được thiết kế để giúp sinh viên xây dựng một nền tảng vững chắc trong việc viết một bài văn, bài luận. Sinh viên được trang bị ngôn ngữ và các kỹ năng cần thiết để phát triển một bài văn ngắn gọn, thuyết phục và đầy đủ thông tin thông qua các hoạt động bao gồm khám phá các mẫu tu từ, phân tích bài mẫu và thực hành viết bài theo từng đoạn. Khóa học bao gồm (1) hướng dẫn sinh viên thế nào là một bài văn, (2) cách lên ‎ý tưởng, (3) cách lập dàn ý, (4) cách viết đoạn văn mở bài, phần thân bài và đoạn kết bài, và (5) cách liên kết các đoạn trong một bài luận. Mục đích quan trọng của môn học chính là giúp sinh viên hiểu và viết đúng cấu trúc câu của các loại bài luận khác nhau, cụ thể gồm bài luận mô tả, bài luận so sánh, bài luận nguyên nhân – kết quả và bải luận phân loại.
3. Tài liệu học tập 

Giáo trình: 

[1] Keith S. Folse, April Muchmore-Vokoun, Elena Vestri Solomon. Great Writing 3 – From Great Paragraphs to Great Essays, 3rd Edition. Cengage Learning, Inc
Tài liệu khác:

[2] Oshima, A., & Hogue, A. (2006). Writing Academic English. NY: Pearson Education 

4. Mục tiêu môn học 
	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học

(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	G1
	Sinh viên được ôn lại những kiến thức cơ bản về cấu trúc câu, mệnh đề và cách diễn đạt thành câu trong ngôn ngữ viết tiếng Anh
	PLO1.1.1 (TU3)

PLO1.2.1 (TU3)

PLO1.3.1 (I3)
	3.0
3.0

	G2
	Sinh viên có thể phân biệt, nhận biết được các loại bài luận khác nhau
	PLO2.1.1 (IT3)

PLO2.2.1 (TU3)
	3.0

	
	
	
	3.0

	G3
	Sinh viên có khả năng phân tích cấu trúc của từng loại bài luận
	PLO3.1.1 (IU3)

PLO3.2.1 (U3)
	3.0

	G4
	Sinh viên có khả năng sử dụng ngữ pháp tốt và nhiều từ vựng đa dạng
	PLO4.1.1 (U3)

PLO4.2.1 (ITU3)

PLO4.3.1 (I3)

PLO4.4.1 (TU3)
	3.0

	G5
	Sinh viên có khả năng nhận diện và tự chỉnh sửa một số lỗi cơ bản trong bài viết của mình
	PLO5.1.1 (U3)

PLO5.2.1 (U3)

PLO5.3.1 (U3)
	3.0

	G6
	SV có thái độ tích cực  trong học tập; có tinh thần hợp tác và xung phong khi tham gia vào các hoạt động trên lớp, ý thức tự rèn luyện kĩ năng ngoài lớp, tự giác hoàn thành các bài tập được giao
	PLO6.1.1 (TU3)

PLO6.2.1 (TU3)

PLO6.3.1 (U3)

PLO6.4.1 (IU3)
	3.0


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. 
(2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.
5. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	G1.1
	Sinh viên nắm vững cách diễn đạt trong ngôn ngữ viết tiếng Anh
	T, U

	G1.2
	Sinh viên có thể sử dụng nhiều cấu trúc đa dạng và có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các cấu trúc câu
	T, U

	G1.3
	Sinh viên có ngôn ngữ viết và cách hành văn phù hợp với văn phong tiếng Anh.
	I

	G2.1
	Sinh viên có khả năng nhận biết được những đặc trưng của từng loại bài luận thông qua cấu trúc ngữ pháp, cấu trúc bài viết, …
	I, T

	G2.2
	Sinh viên có khả năng xây dựng các loại bài luận bằng các đoạn văn có tính liên kết chặt chẽ cũng như viết được một đoạn kết luận phù hợp
	T, U

	G3.1
	Một số loại bài luận có nhiều cấu trúc viết khác nhau và sinh viên có khả năng chọn ra cấu trúc phù hợp với từng dạng đề bài
	I, U

	G3.2
	Sinh viên có khả năng lên ý tưởng và lập dàn  bài để chọn ra cấu trúc bài luận phù hợp nhất để viết
	U

	G4.1
	Sinh viên phát triển vốn từ vựng theo các chủ đề viết
	U

	G4.2
	Sinh viên có khả năng sử dụng từ chính xác và đa dạng và có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các loại từ.
	I, T, U

	G4.3
	Sinh viên phân biệt được từ vựng thích hợp cho văn viết và từ vựng thuần văn nói để hình thành nên ngôn ngữ viết phù hợp
	I

	G4.4
	Sinh viên nắm rõ và sử dụng đúng những điểm ngữ pháp quan trọng được sử dụng trong từng loại văn khác nhau
	T, U

	G5.1
	Sinh viên có khả năng tự đọc và nhận ra lỗi trong chính bài viết của mình
	U

	G5.2
	Sinh viên có khả năng sửa một số lỗi cơ bản trong bài viết của mình
	U

	G5.3
	Sinh viên có khả năng nhận biết và sửa một số lỗi cơ bản trong bài viết của các thành viên trong nhóm
	U

	G6.1
	Sinh viên có thái độ tích cực khi học tập trên lớp
	T, U

	G6.2
	Sinh viên có tinh thần hợp tác và xung phong khi tham gia vào các hoạt động trên lớp.
	T, U

	G6.3
	Sinh viên tự giác hoàn thành các bài tập được giao.
	U

	G6.4
	Sinh viên xây dựng dược ý thức tự rèn luyện kĩ năng ngoài lớp.
	I, U


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần
đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 chuyên cần
	G6.1, G6.2
	10%

	
	A1.2 bài tập kiểm tra cá nhân, cặp, nhóm
	G1.1, G1.2, G1.3
G2.1, G2.2

G3.1, G3.2

G4.1, G4.2, G4.4

G5.1, G5.2, G5.3

G6.3, G6.4
	20%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1 thi giữa kỳ
	G1.1, G1.2, G1.3
G2.1, G2.2

G3.1, G3.2

G4.1, G4.2, G4.4
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1 thi cuối kỳ
	G1.1, G1.2, G1.3
G2.1, G2.2

G3.1, G3.2

G4.1, G4.2, G4.3, G4.4
	50%


(1): các thành phần đánh giá của môn học. 
(2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học
7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
	Tuần/
Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài 
đánh giá

(5)

	1
	Giới thiệu tổng quan
- Giới thiệu chung về toàn khóa học
- Ôn lại về câu và đoạn văn
- Giới thiệu về bài  luận, các phần trong một bài luận
- Dạy và học The Descriptive Essay (cấu trúc, điểm ngữ pháp quan trọng)
	G1
G2
G3
G4
	Học ở nhà: SV đọc trước tài liệu ở nhà, đến dự lớp

Học ở lớp:

· GV thuyết trình bài giảng
· SV thảo luận theo nhóm làm bài tập hay làm bài cá nhân

- GV giao bài tập về nhà cho SV. (Có thể nộp qua email và chỉnh sửa qua mail)
	A1.1
A1.2

	2
	The Comparison and Contrast Essay

- Organization

- Example

- Outline

- Language
Assignment 1
	G2
G3
G4
G6
	Học ở nhà: SV đọc trước tài liệu ở nhà, đến dự lớp

Học ở lớp:

· GV thuyết trình bài giảng
· SV thảo luận theo nhóm làm bài tập hay làm bài cá nhân

- SV viết bài trực tiếp trên lớp trong thời gian quy định
	A1.1

A1.2

	3
	- Correct Assignment 1

- The Cause-Effect Essay

- Organization

- Example

- Outline

- Language
- Assignment 2
	G2
G3
G4
	Học ở nhà: SV đọc trước tài liệu ở nhà, đến dự lớp

Học ở lớp:

· GV thuyết trình bài giảng
· SV thảo luận theo nhóm làm bài tập hay làm bài cá nhân

- GV giao bài tập về nhà cho SV. (Có thể nộp qua email và chỉnh sửa qua mail)
	A1.1

A1.2

	4
	Midterm Test

Correct assignment 2
	
	
	A2.1

	5
	The Classification Essay

- Organization

- Example

- Outline

- Language
- Assignment 3
	G2
G3
G4
	Học ở nhà: SV đọc trước tài liệu ở nhà, đến dự lớp

Học ở lớp:

· GV thuyết trình bài giảng
· SV thảo luận theo nhóm làm bài tập hay làm bài cá nhân

- GV giao bài tập về nhà cho SV. (Có thể nộp qua email và chỉnh sửa qua mail)
	A1.1

A1.2

	6
	Total review 

Sửa bài assignment 3
	G2
G3
G4
G5
	Học ở nhà: SV đọc trước tài liệu ở nhà, đến dự lớp

Học ở lớp:

- GV ra 2 đề thuộc 2 thể loại bài luận khác nhau (The Cause-Effect Essay và The Classification Essay) 
- SV chọn 1 trong 2 đề được giao và ngồi viết trực tiếp trên lớp trong thời gian quy định
- SV trao đổi bài với nhau để chỉnh sửa, sau đó nộp lại cho giảng viên
	A1.1

A1.2

	
	FINAL EXAM
	
	
	A3.1


(1): Thông tin về tuần/buổi học. 
(2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

8. Quy định của môn học

(Các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và các báo cáo đúng hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …)
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định
- Không được sử dụng điện thoại trong suốt quá trình học, chỉ sử dụng khi được giảng viên cho phép
- Tham dự tối thiểu 85% thời gian lên lớp

- Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

- Khi xin phép nghỉ, phải báo giáo viên trước một ngày và phải có lý do/ minh chứng chính đáng

9. Phụ trách môn học

- Khoa/Bộ môn: ThS Trần Thị Yến Vân
- Địa chỉ và email liên hệ: yenvan.tran711@hcmussh.edu.vn
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm 2021 
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


